  PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬN

                 TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 11 

THỰC ĐƠN TUẦN

Từ ngày 07/9/2015 đến 11/9/2015

	THỨ
	ĂN 
	
	ĂN TRƯA
	
	ĂN
	XẾ

	NGÀY
	SÁNG
	MẶN
	CANH
	TRÁNG MIỆNG
	MÓN CHÍNH
	NƯỚC

	HAI

07/9
	Cháo thịt bằm
Sữa
	Bún bò huế
Mì ý xào bò
	
	Nước Chanh dây
Nho mỹ
	Nui tôm thịt

	Sữa

	BA

08/9
	Bún mọc
Bánh mì chà bông
Sữa
	Hủ tiếu nam vang tim, gan, tôm, thịt bằm 

	
	Nước ép dưa hấu
Chuối sứ
	Hoành thánh nấu thịt, nấm
	Sữa

	TƯ

09/9
	Miến gà
Xôi đậu xanh
Sữa
	Trứng chiên xúc xích
Bó xôi xào
	Canh bí xanh nấu tôm
	Đu đủ
	Bún suông

	Sữa


	NĂM

10/9
	Cháo tôm
Bánh bông lan 

chà bông

Sữa
	Cá thu chiên sốt cà
Susu cà rốt xào
	Canh rau muống nấu 
cua

	Chuối cau
	Mì hải sản

	Sữa

	SÁU

11/9
	Soup bắp thịt
Bánh ướt chả lụa

Sữa
	Thịt kho trứng gà
Giá mướp xào
	Canh khoai mỡ nấu tôm
	Nước ép nho
	Cháo cá lóc đậu xanh
	Sữa


PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬN

                 TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 11 

THỰC ĐƠN TUẦN

Từ ngày 14/9/2015 đến 18/9/2015
	THỨ
	ĂN 
	
	ĂN TRƯA
	
	ĂN
	XẾ


	NGÀY
	SÁNG
	MẶN
	CANH
	TRÁNG MIỆNG
	MÓN CHÍNH
	NƯỚC

	HAI

14/9
	Nui thịt nấm
Bánh ướt chả lụa
Sữa
	Thịt kho tàu
Bầu xào

 trứng vịt
	Canh chua cá lóc
	Đu đủ
Sapoche
	Bún riêu

	Sữa

	BA

15/9
	Bánh canh cua
Bánh mì phomai
Sữa
	Bò hầm 

ngũ quả
Đậu que xào
	Cải dún

 nấu thịt
	Nước cam
	Cháo gà 

đậu xanh

	Sữa

	TƯ

16/9
	Soup bắp cua
Bánh flan
	Cá basa chiên xù sốt cà
Cà rốt susu xào
	Cải thảo nấu tôm
	Sinh tố Sapoche
	Hủ tíu mực
	Sữa

	NĂM

17/9
	Phở gà
Bánh bao
Sữa
	Xíu mại
Cải bó xôi xào
	Canh soup

	Chuối cau
Nước ép nho
	Bún thái
	Sữa

	SÁU

18/9
	Mì tôm thịt
Yaourt
	Trứng chiên thịt
Cà tím xào
	Bầu nấu 

cá thác lác
	Nước ép thơm, 

cà rốt
Chuối sứ
	Cháo khoai tây bò bằm
	Sữa


  PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬN

                 TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 11 

THỰC ĐƠN TUẦN

Từ ngày 21/9/2015 đến 25/9/2015

	THỨ
	ĂN 
	
	ĂN TRƯA
	
	ĂN
	XẾ

	NGÀY
	SÁNG
	MẶN
	CANH
	TRÁNG MIỆNG
	MÓN CHÍNH
	NƯỚC

	HAI

21/9
	Bánh canh tôm thịt

Trứng cút luộc
Sữa
	Thịt kho 

đậu hủ
Cà tím

 xào mỡ hành
	Cải bó xôi nấu tôm
	Nước tắc
Chuối sứ
	Bún thái
	Sữa

	BA

22/9
	Cháo tôm
Bánh mì que
Sữa
	Cá diêu hồng chiên sốt cà

Susu

 cà rốt xào
	Mồng tơi, mướp 

nấu cua
	Chuối cau
Nước sâm
	Hủ tíu

 hải sản
	Sữa

	TƯ

23/9
	Bún bò
Bánh flan
	Gà nấu lagu

Cải bó xôi xào
	Bí xanh 

nấu tôm
	Nước ép dưa hấu

	Mì xá xíu
	Sữa

Phomai

	NĂM

24/9
	Nui tôm thịt

Khoai lang luộc
Sữa
	Tôm rim thịt
Cải thìa sốt dầu hào
	Canh cà chua, thịt, trứng

	Sinh tố

Thanh long
	Bún chả cá

	Sữa

	SÁU

25/9
	Phở gà
Yaourt
	Bò nấu đậu
Đậu que xào

	Cải dún nấu thịt, mọc
	Nước chanh dây
	Cháo lươn
	Sữa


PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬN

                 TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 11 

THỰC ĐƠN TUẦN

Từ ngày 28/9/2015 đến 02/10/2015

	THỨ
	ĂN 
	
	ĂN TRƯA
	
	ĂN
	XẾ

	NGÀY
	SÁNG
	MẶN
	CANH
	TRÁNG MIỆNG
	MÓN CHÍNH
	NƯỚC

	HAI

28/9
	Nui thịt nấm
Bánh bông lan chà bông
Sữa
	Thịt kho 
trứng gà
Susu cà rốt xào
	Bầu nấu cá thác lát
	Sinh tố bơ
	Hủ tíu tim thịt
	Sữa tươi

	BA

29/9
	Bún mọc
Bánh bao
Sữa
	Cá thu chiên 
sốt cà

Đậu que xào
	Cải dún 

nấu tôm
	Nước chanh dây
	Hoành thánh
	Sữa

	TƯ

30/9
	Cháo thịt bò bằm
Bánh flan
	Gà nấu pate
Cải bó xôi xào 
	Canh soup
	Thanh long
Chuối sứ

	Mì tôm thịt
	Sữa



	NĂM

01/10
	Miến cua
Xôi mặn
Sữa
	Lagu bò
Trứng chiên 

cà chua
	Bí đỏ 

nấu tôm

	Sinh tố

dưa gang
	Bún riêu

	Sữa

	SÁU

02/10
	Soup tôm
Yaourt
	Tôm mực

rim thơm
Bông cải, 

cà rốt xào

	Rau muống nấu cua
	Chuối cau
	Cháo cá lóc đậu xanh
	Sữa


PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬN

                 TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 11 

THỰC ĐƠN TUẦN

Từ ngày 05/10/2015 đến 09/10/2015

	THỨ
	ĂN 
	
	ĂN TRƯA
	
	ĂN
	XẾ

	NGÀY
	SÁNG
	MẶN
	CANH
	TRÁNG MIỆNG
	MÓN CHÍNH
	NƯỚC

	HAI

05/10
	Bánh canh thịt nấm
Bánh mì chà bông
Sữa
	Thịt kho 
đậu hủ sốt cà
Cải bó xôi xào
	Bí xanh

 nấu tôm
	Sinh tố dâu
	Phở bò
	Sữa

	BA

06/10
	Mì tôm thịt
Xôi đậu phộng
Sữa
	Trứng chiên

 xúc xích
Rau muống xào
	Cải thảo 

nấu thịt
	Nước ép dưa hấu
Thanh long
	Hủ tíu 

nam vang
	Sữa

	TƯ

07/10
	Cháo tôm
Bánh flan
	Cá basa chiên xù sốt cà
Susu cà rốt xào 
	Cải bó xôi nấu thịt bò
	Chuối cau
Mít
	Bún mọc
	Sữa



	NĂM

08/10
	Soup cua nấm tuyết
Yaourt
	Tôm mực

xào chua ngọt
giá, mướp xào

	Bầu nấu tép
	Nước ép nho
	Cháo lươn khoai cau
	Sữa

	SÁU

09/10
	Miến gà nấm
Khoai lang luộc
Sữa
	Bún than
	
	Nước

 cam vắt
Đu đủ


	Bánh bông lan chà bông
	Sữa 


PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬN

                 TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 11 

THỰC ĐƠN TUẦN

Từ ngày 12/10/2015 đến 16/10/2015

	THỨ
	ĂN 
	
	ĂN TRƯA
	
	ĂN
	XẾ

	NGÀY
	SÁNG
	MẶN
	CANH
	TRÁNG MIỆNG
	MÓN CHÍNH
	NƯỚC

	HAI

12/10
	Nui thịt nấm
Bánh ướt chả lụa
Sữa
	Chả hấp
Bông cải xào
	Bí xanh

 nấu tôm
	Nước ép thơm ổi
	Cháo gà 

đậu xanh
	Sữa

	BA

13/10
	Soup cua 
Xôi đậu xanh
Sữa
	Cá thu chiên 

sốt cà
Cải bó xôi xào
	Canh chua nấu tôm
	Chuối cau
	Hủ tíu 

mực
	Sữa

	TƯ

14/10
	Cháo khoai tây 

bò bằm
Bánh flan
	Trứng chiên 

xúc xích
Cà tím xào 
	Cải thảo nấu thịt bằm
	Nước cam
	Bún chả cá
	Sữa



	NĂM

15/10
	Miến thịt nấm
Bánh bao
Sữa
	Thịt kho

 trứng cút
Đậu que xào

	Bí đỏ 

nấu tôm thịt
	Sinh tố thanh long
	Mì hải sản
	Sữa

	SÁU

16/10
	Bún mọc
Cơm tấm
Yaourt
	Lagu gà
Susu cà rốt xào
	Cải dún

 nấu tôm
	Nước tắc
	Phở bò
	Sữa 


PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬN

                 TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 11 

THỰC ĐƠN TUẦN

Từ ngày 19/10/2015 đến 23/10/2015

	THỨ
	ĂN 
	
	ĂN TRƯA
	
	ĂN
	XẾ

	NGÀY
	SÁNG
	MẶN
	CANH
	TRÁNG MIỆNG
	MÓN CHÍNH
	NƯỚC

	HAI

19/10
	Mì tôm thịt
Bánh mì bơ đường
Sữa
	Thịt kho 

xúc xích
Bó xôi xào 

mỡ hành
	Canh soup
	Nước ép dưa hấu
	Hủ tíu 

tim tôm
	Sữa
Phomai

	BA

20/10
	Phở bò
Bánh plan
	Bò nấu đậu
 Cải thìa 

sốt dầu hào
	Cà chua trứng
	Sinh tố thanh long
	Bún mọc
	Sữa

	TƯ

21/10
	Miến cua
Khoai lang luộc
Sữa
	Cá diêu hồng chiên sốt cà
Su su cà rốt xào 
	Cải bó xôi nấu tôm
	Nước tắc
Chuối sứ
	Cháo mực
	Sữa



	NĂM

22/10
	Nui tôm thịt
Trứng cút
Sữa
	Gà sốt pate
Giá mướp xào

	Bầu nấu 

cá thác lác
	Chuối cau
	Bún thái
	Sữa

	SÁU

23/10
	Soup gà nấm hương
Yaourt
	Tôm thịt

 rim thơm
Đậu que xào
	Bí xanh nấu với thịt nạc
	Nước ép bưởi
	Cháo thịt

 rau củ
	Sữa 


PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬN

                 TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 11 

THỰC ĐƠN TUẦN

Từ ngày 26/10/2015 đến 30/10/2015

	THỨ
	ĂN 
	
	ĂN TRƯA
	
	ĂN
	XẾ

	NGÀY
	SÁNG
	MẶN
	CANH
	TRÁNG MIỆNG
	MÓN CHÍNH
	NƯỚC

	HAI

26/910
	Nui thịt nấm
Bánh mì chà bông
Sữa
	Thịt kho 
trứng gà
Susu cà rốt xào
	Bầu nấu cá thác lát
	Nước cam
	Hủ tíu tim thịt
	Sữa 

	BA

27/10
	Bún mọc
Trứng cút luộc
Sữa
	Cá thu chiên 
sốt cà

Đậu que xào
	Cải dún 

nấu tôm
	Nước chanh dây
	Hoành thánh
	Sữa

	TƯ

28/10
	Cháo thịt bò bằm
Bánh flan
	Gà nấu pate
Cải bó xôi xào 
	Canh soup
	Sinh tố thanh long


	Mì tôm thịt
	Sữa



	NĂM

29/10
	Miến cua
Xôi mặn
Sữa
	Lagu bò
Trứng chiên 

cà chua
	Bí đỏ 

nấu tôm

	Sinh tố

dưa gang
	Bún riêu

	Sữa

	SÁU

30/10
	
	
	Nghỉ
	
	
	





HIỆU TRƯỞNG








P.HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬN

                 TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 11 

THỰC ĐƠN TUẦN

Từ ngày 02/11/2015 đến 06/11/2015

	THỨ
	ĂN 
	
	ĂN TRƯA
	
	ĂN
	XẾ

	NGÀY
	SÁNG
	MẶN
	CANH
	TRÁNG MIỆNG
	MÓN CHÍNH
	NƯỚC

	HAI

02/11
	Nui tôm thịt
Bánh mì mứt thơm
Sữa
	Thịt đậu hủ

 sốt cà
Susu cà rốt xào
	Mồng tơi, mướp
 nấu cua
	Sinh tố 

đu đủ
	Cháo lươn khoai cau
	Sữa


	BA

03/11
	Miến thịt nấm
Bánh ướt chả lụa
Sữa
	Bò nấu pate
Cải bó xôi xào
	Bí xanh

 nấu tôm
	Nước tắc
	Bún suông
	Sữa

	TƯ

04/11
	Cháo tôm
Bắp xào

Bánh plan
	Cá basa 

chiên xù sốt cà
Giá mướp xào 
	Rau muống nấu cua
	Thanh long
	Hủ tíu mực
	Sữa



	NĂM

05/11
	Mì tôm thịt
Bánh bao
Sữa
	Tôm mực xào chua ngọt
Bầu xào trứng

	Bí đỏ nấu thịt
	Chuối cau
	Hoành thánh 
	Sữa

	SÁU

06/11
	Bún mọc
Trứng cút luộc
Yaourt

Sữa
	Trứng chiên

 thịt nấm
Cà tím xào


	Bầu nấu 

cá thác lác
	Nước cam
	Cháo cá lóc đậu xanh
	Sữa 


PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬN

                 TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA 11 

THỰC ĐƠN TUẦN

Từ ngày 09/11/2015 đến 13/11/2015

	THỨ
	ĂN 
	
	ĂN TRƯA
	
	ĂN
	XẾ

	NGÀY
	SÁNG
	MẶN
	CANH
	TRÁNG MIỆNG
	MÓN CHÍNH
	NƯỚC

	HAI

09/11
	Bánh canh tôm thịt
Bánh mì chà bông
Sữa
	Thịt kho

 trứng gà
Cà tím xào
	Cải bó xôi nấu tôm
	Nước ép dưa hấu
Chuối cau
	Cháo mực
	Sữa


	BA

10/11
	Bún mọc
Cơm tấm
Sữa
	Bò hầm ngũ quả
Susu cà rốt xào
	Cải dún

 nấu thịt
	Chuối sứ
Nước mát
	Mì hải sản
	Sữa

	TƯ

11/11
	Cháo tôm
Xôi đậu xanh
Bánh plan
	Cá diêu hồng chiên sốt cà
Đậu que xào 
	Mồng tơi, mướp 

nấu cua
	Nước
 tắc ép
	Bún thái
	Sữa



	NĂM

12/11
	Miến cua
Bánh bông lan

 chà bông
Sữa
	Hủ tiếu nam vang tim, gan, tôm, thịt bằm 

	
	Sinh tố dâu
	Nui tôm thịt

	Sữa

	SÁU

13/11
	Soup gà
Khoai lang luộc
Yaourt
	Trứng chiên 

xúc xích
Bông cải xào
	Canh bí xanh nấu tôm
	Mít
	Hủ tíu 

tôm thịt
	Sữa


